
Biểu số 107/CK TC-NSNN

THU CHI
CHÊNH LỆCH

 (+) (-)
THU CHI

CHÊNH LỆCH

 (+) (-)

A
B 1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8=1+7 C

1 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 67,703,300 70,857 11,100,000 -11,029,143 56,674,157 Giao Phòng Văn hoá quản lý

2 Quỹ vì người nghèo 71,530,281 1,002,916,201 33,600,000 969,316,201 1,040,846,482 Giao MTTQ quản lý

3 Quỹ Bảo trợ trẻ em 29,105,740 17,670,000 -17,670,000 11,435,740 Giao Phòng Văn hoá quản lý

4 Quỹ Khuyến học 7,920,320 7,920,000 -7,920,000 320 Giao VP HĐND- UBND quản lý

5 QuỹNgười cao tuổi 3,874,620 3,800,000 -3,800,000 74,620 Giao VP HĐND- UBND quản lý

6 Quỹ sinh hoạt hè 4,189,000 4,189,000 -4,189,000 0 Giao VP HĐND- UBND quản lý

7 Quỹ hỗ trợ tân binh 10,839,000 10,800,000 -10,800,000 39,000 Giao VP HĐND- UBND quản lý

8 Quỹ chữ thập đỏ 2,870,000 2,870,000 -2,870,000 0 Giao VP HĐND- UBND quản lý

9 Tiền điện 231,000 231,000 -231,000 0 Giao VP HĐND- UBND quản lý

10
Chi hộ(Hỗ trợ đóng 

BHYT)
1,526,000 2,947,000 2,625,000 322,000 1,848,000 Giao VP HĐND- UBND quản lý

11
Quỹ khắc phục thiên 

tai xã Thanh Mai
7,542,066 7,542,066 7,542,066 Giao MTTQ quản lý

12 Quỹ bảo trì đường bộ 2,796,299 2,796,299 -2,796,299 0

13 Hỗ trợ nhà ở 160,000,000 110,000,000 50,000,000 50,000,000 Giao MTTQ quản lý(quỹ cứu trợ)

Xã Thanh Mai

Ghi chú

Tỉnh Thái Nguyên

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2025 (SAU SÁT NHẬP)

Đơn vị tính: Đồng

TT

NỘI DUNG Số dư năm trước

KẾ HOẠCH NĂM 2025( TRƯỚC 

SÁT NHẬP)
Thực hiện đến thời điểm ngày 30/06/2025 Số dư năm 

2025 (Sau sát 

nhập)



Tổng cộng 202,585,560 0 0 0 1,173,476,124 207,601,299 965,874,825 1,168,460,385

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Hà Đức Dục Trần Danh Tuyên

Ngày   30  tháng  6 năm 2025 Ngày   30  tháng   6   năm 2025

Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận Thủ trưởng đơn vị bàn giao



Đơn vị tính: Đồng


